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Phụ lục 2
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG QUÝ I NĂM 2019
 (Kèm theo Báo cáo số 86/BC-BTP ngày 26/3/2019 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
CỦA LUẬT
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN    CHỦ TRÌ   SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH
	NGÀY CÓ 
HIỆU LỰC
VBQĐCT

	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	1. 
	Luật Kế toán
	01/01/2017
	01
	BTC
	1. Nghị định số 05/2019 của Chính phủ ngày 22/01/2019 quy định về kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
	01/4/2019

	2. 
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	01/01/2018
	02
	BTC
	2. Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019  của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công
	25/02/2019

	3. 
	Luật Lâm nghiệp
	01/01/2019
	01
	BNNVPTNT
	3. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ Về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
	15/02/2019

	4. 
	
	
	
	
	4. Nghị định 06/2019/NĐ-CPvề quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 
	10/3/2019

	5. 
	Luật Quốc phòng
	01/01/2019
	01
	BQP
	5. Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về phòng thủ dân sự
	16/02/2019

	6. 
	
	
	
	
	6. Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp động viên quốc phòng
	18/02/2019

	7. 
	
	
	
	
	7. Nghị định 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ  về công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương và địa phương
	14/02/2019

	8. 
	
	
	
	
	8. Nghị định 02/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật và giói nghiêm. 
	17/02/2019

	9. 
	
	
	
	
	9. Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ
	06/3/2019

	10. 
	Luật Đo đạc và Bản đồ

	01/01/2019
	01
	BTNMT
	10. Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động viễn thám
	20/02/2019

	11. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
	01/01/2019
	01
	BVHTT&DL
	11. Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết các tiêu chí đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng 
	17/01/2019

	12. 
	Tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV) 
	01/02/2019
	01
	BCA
	12. Nghị định số 17/2019/NĐ-CP của Chính phủ  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam


	01/02/2019

	13. 
	Luật Tố cáo (sửa đổi)
	01/01/2019
	01
	BCA
	13. Nghị định số 22/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân


	15/4/2019

	14. 
	Luật Cảnh sát biển 


	01/7/2019
	01
	BQP
	14. Thông tư số 15/2019/TT-BQP ngày 11/02/2019 quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam
	27/3/2019

	15. 
	Luật Đo đạc bản đồ
	01/01/2019
	01
	BTN&MT
	15. Nghị định số 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/3/2019 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
	01/5/2019

	16. 
	Luật Thủy sản
	01/01/2019
	01
	BNNPTNT
	16. Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/3/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản


	25/4/2019

	17. 
	Luật Công an nhân dân 


	01/7/2019
	03

	BCA
	17. Thông tư số 41/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	01/7/2019

	18. 
	
	
	
	
	18. Thông tư số 42/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	01/7/2019

	19. 
	
	
	
	
	19.  Thông tư số 43/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an phường
	01/7/2019

	20. 
	Luật Tố cáo (sửa đổi)
	01/01/2019
	03
	BQP
	20.  Nghị định số 28/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/3/2018 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân (Điều 67)
	17/5/2019

	Tổng số: 13 luật
	Tổng số đã ban hành:  20 văn bản (16 nghị định; 04 thông tư)


� Theo Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 11/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6: có giao Bộ Công an chủ trì xây dựng  01Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Công an xã, phường, thị trấn và các đơn vị còn lại trong Công an nhân dân (khoản 2 Điều 18), tuy nhiên, để triển khai nội dung nêu trên Bộ Công an đã ban hành  03 thông tư : (i)Thông tư số 41/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, (ii)Thông tư số 42/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (iii) Thông tư số 43/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an phường. 
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